
TRƯỜNG THCS CÁT LÁI
TỔ: NGỮ VĂN

Họ và tên giáo viên: Trần Thị Tuyết Lành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Năm học 2022 - 2023)

- Lớp được phân công giảng dạy: 8C,8D,9B,9D.
- Lớp được phân công chủ nhiệm: Không.
- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn 8.
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình lớp 8

STT Bài học
(1)

Số
tiết
(2)

Thời
điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm dạy
học
(5)

1 - Tôi đi học của Thanh Tịnh
- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

3
Chủ đề
tích
hợp

Tuần 1

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

2

- Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng
- Bố cục của văn bản

3
Chủ đề
tích
hợp

Tuần 2
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Tóm tắt văn bản tự sự
- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 2 Tuần 2

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



3 - Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) của Ngô Tất
Tố 1 Tuần 3

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Lão Hạc của Nam Cao 2 Tuần 3
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Xây dựng đoạn trong văn bản 1 Tuần 3
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

4

- Tiết đọc sách: (Đọc kết nối chủ điểm) những
truyện ngắn của các tác giả giai đoạn
VHHTPP 30-45

2 Tuần 4
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Trường từ vựng 1 Tuần 4
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Từ tượng hình, từ tượng thanh 1 Tuần 4 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

5

- Liên kết các đoạn văn trong văn bản 1 Tuần 5 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

HĐTNST: Tiếng Việt muôn màu (Hs thực
hành làm từ điển tử địa phương)

1 Tuần 5
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Cô bé bán diêm của An-đéc-xen 2 Tuần 5 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

6

- Viết ngắn: Nêu cảm nghĩ nhân vật trong tác
phẩm văn học 1 Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Trợ từ, thán từ 1 Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
- Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với
miêu tả và biểu cảm

2
Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học



7

-Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-
tê) của Xéc-van-téc 2

Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Tình thái từ 1 Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri 1 Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

8

- Chiếc lá cuối cùng (tt) 1 Tuần 8 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Ôn tập truyện và kí Việt Nam 1 Tuần 8 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu
tả và biểu cảm 2 Tuần 8 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

9

-KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 Tuần 9 Đề kiểm tra, Bảng kiểm Lớp học

- Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên) của
Ai-ma-tốp 2 Tuần 9 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

10

- Chương trình địa phương 1 Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Nói quá 1 Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Nói giảm, nói tránh 1 Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Trả bài kiểm tra định kì 1 Tuần 10 Bài kiểm tra Lớp học

11

- Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 1 Tuần 11 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Những người
khơi nguồn tri thức) 2 Tuần 11 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Câu ghép 1 Tuần 11 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

12 - Câu ghép (tt) 1 Tuần 12 KHBD, SGK, SGV, SBT Lớp học



Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
- Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp
với miêu tả và biểu cảm 2 Tuần 12 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Tìm hiểu chung về văn thuyết minh 1 Tuần 12 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

13

-Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Viện 1 Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Phương pháp thuyết minh 1 Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Bài toán dân số của Thái An 1 Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 1 Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

14

- Dấu ngoặc kép 1 Tuần 14 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Ôn tập Văn – tiếng Việt 1 Tuần 14 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Tiết đọc sách 2 Tuần 14 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

15

-Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh 1 Tuần 15 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn
thuyết minh 1 Tuần 15 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng 2 Tuần 15 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

16

- Thuyết minh về một thể loại văn học 1 Tuần 16 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- HDĐT: Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà
Khuyến khích tự đọc:
- Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan
Bội Châu

1

Tuần 16 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



-Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

- Ôn tập Văn – tiếng Việt 2 Tuần 16 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

17

- Ôn tập TLV 2 Tuần 17 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Chương trình địa phương (phần Văn) 2 Tuần 17 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

18 - KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 4 Tuần 18 Đề kiểm tra, Bảng kiếm Kiểm tra tập

trung

19

Chủ đề: Thơ mới

-Ông đồ của Vũ Đình Liên
- Nhớ rừng của Thế Lữ
- Câu nghi vấn
- Câu nghi vấn (tt)

5

Tuần 19 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

20

- Viết đoạn văn trong văn thuyết minh 1 Tuần 20 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

-Quê hương của Tế Hanh 1 Tuần 20 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Khi con tu hú của Tố Hữu 1
Tuần 20 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

21

- Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh 1 Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Câu cầu khiến 1 Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
HĐTNST: Danh lam thắng cảnh Việt Nam 1 Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 1 Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



22

- Ngắm trăng
- Đi đường 2

Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Câu cảm thán 1 Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Thơ văn
Hồ Chí Minh) 1

Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

23

- Câu trần thuật 1 Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Chiếu dời đô 1 Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Câu phủ định 1
Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) 1 Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

24

-Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn 2 Tuần 24 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Hành động nói 2 Tuần 24 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

25

- Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo bình Ngô)
của Nguyễn Trãi 1

Tuần 25 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Ôn tập về luận điểm (Khuyến khích tự đọc)
- Viết đoạn văn trình bày luận điểm 2

Tuần 25 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp 1 Tuần 25 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

26
Ôn tập kiểm tra giữa kì 1 Tuần 26 KHBD, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 1 Tuần 26 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



- KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 Tuần 26 Đề kiểm tra, Bảng kiểm Lớp học

27

- Hội thoại 1 Tuần 27 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận 2
Tuần 27 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Trả bài KT giữa kì 1
Tuần 27 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

28
- Tiết đọc sách (Đọc mở rộng) 2

Tuần 28 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

-Đi bộ ngao du của Ru-xô 2
Tuần 28 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

29

- Lựa chọn trật tự từ trong câu 2
Tuần 29 KHBD, SGK, SGV, SBT

Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

- Chữa lỗi diễn đạt 1 Tuần 29 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc (Khuyến
khích tự đọc)
- Ông Giuốc –đanh mặc lễ phục của Mô-li-e
(Khuyến khích tự đọc)

1

Tuần 29 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

30

- Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn
nghị luận 1

Tuần 30 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả
trong văn nghị luận 1

Tuần 30 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Chương trình địa phương (phần Văn) 2 Tuần 30 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

31 - Tổng kết phần Văn
- Ôn tập phần Văn 4

Tuần 31 KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



1. Phân phối chương trình lớp 9

32

- Ôn tập phần tiếng Việt
- Luyện tập tổng hợp 2 Tuần 32

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Văn bản tường trình
- Luyện tập làm văn bản tường trình 2 Tuần 32

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

33
- Luyện tập tổng hợp (tt)
- Tổng kết phần Văn
- Ôn tập HKII

4 Tuần 33
KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

34

- Tổng kết phần Văn (tt)
- Ôn tập Tập làm văn 2 Tuần 34

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

- Văn bản thông báo
- Luyện tập làm văn bản thông báo 2 Tuần 34

KHBD, SGK, SGV, SBT
Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

35

- KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 3 Tuần 35

Đề kiểm tra.

Bài kiểm tra.

KT tập trung
Lớp học

- Chương trình địa phương phần tiếng Việt 1 Tuần 35 KHBD, Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu
học tập…

Lớp học

STT Bài học
(1)

Số
tiết
(2)

Thời
điểm
(3)

Thiết bị dạy học
(4)

Địa điểm
dạy học
(5)

HỌC KÌ I

1 Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh
Trà

2
Tuần 1 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh

ảnh, phiếu học tập…
Lớp học



Các phương châm hội thoại
Các phương châm hội thoại (tt)

3
Tuần 1 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh

ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

2

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của
G G Mác-két

2 Tuần 2 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh
ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền
được bảo vệ và phát triển của trẻ em
(Khuyến khích tự đọc)

1
Tuần 2 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh

ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

Chủ đề: Văn bản thông tin
1. Đọc hiểu:

Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động

https://phongnhaexplorer.com/phong-
nha/dong-phong-nha-4.html

2. Tập làm văn:

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật
trong văn bản thuyết minh (Hướng dẫn tự
đọc)
- Luyện tập sử dụng một số biện pháp
nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
(Hướng dẫn tự làm)
- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản
thuyết minh. (Tự học có hướng dẫn)
- Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong
văn bản thuyết minh. (Tự học có hướng
dẫn)

3

Chủ đề
tích hợp:
Văn bản
thông tin

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh
ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html


3 Chuyện người con gái Nam Xương của
Nguyễn Dữ

3 Tuần 3 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, tranh
ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Xưng hô trong hội thoại
(Khuyến khích tự đọc)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
(Khuyến khích tự đọc)

1

Tuần 3 KHBD, SGK, SGV, SBT tranh ảnh,
phiếu học tập…

Lớp học

4

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14)
của Ngô gia văn phái 2

Tuần 4, 5 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Chủ đề: “Truyện Kiều” của Nguyễn
Du
1. Đọc hiểu:
- Truyện Kiều của Nguyễn Du
- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
của Nguyễn Du
- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện
Kiều) của Nguyễn Du
- Cảnh ngày xuân (Khuyến khích tự đọc)
2. Tập làm văn:
- Miêu tả trong văn bản tự sự
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
- Nghị luận trong văn bản tự sự.
(3 bài tích hợp thành 1 bài tự học có

8

Tuần 4, 5 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



hướng dẫn – Tài liệu/46)
- LT viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu

tố nghị luận

5

Sự phát triển từ vựng (2 bài tích hợp
thành 1 tiết)
Trau dồi vốn từ (Khuyến khích tự đọc)
Thuật ngữ (Khuyến khích tự đọc)

2

Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu và
Truyện Lục Vân Tiên 1

Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của
Nguyễn Đình Chiểu 1

Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Chương trình địa phương (Phần Văn)

TNST: “Phụ nữ xưa và nay” 1

Tuần 6 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

1. Lớp học

6

Chương trình địa phương (Phần Văn)

(tt) 1

Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

2. Lớp học

Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài 1
Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

Đồng chí của Chính Hữu
2

Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

3. Lớp học



Bài thơ về tiểu đội xe không kính của
Phạm Tiến Duật

2 Tuần 7 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

4. Lớp học

7

Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận 2
Tuần 8 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

Ôn tập kiểm tra giữa kì
2

Tuần 8 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

5. Lớp học

8

Kiểm tra giữa kì
(Dự kiến khoảng thời gian này)

2
Tuần 9 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
6. Lớp học

Bếp lửa của Bằng Việt
Tập làm thơ tám chữ (Khuyến khích tự
đọc)

3
.

Tuần 9

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

9

Trả bài kiểm tra giữa kì 1 Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

7. Lớp học

Ánh trăng của Nguyễn Duy
TNST: “Người lính”

2
Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
8. Lớp học

Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài (tt)
2

Tuần 10 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

10

Chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam sau
năm 1945
1. Đọc hiểu:
- Làng của Kim Lân

10

Tuần 11,
12

Chủ đề
tích hợp:
Truyện

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



- Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
- Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang
Sáng (Khuyến khích học sinh tự đọc)
- Đá trổ bông của Nguyễn Ngọc Tư (Đọc
mở rộng theo thể loại)
https://isach.info/story.php?story=
da_tro_bong__nguyen_ngoc_tu
2. Tập làm văn:
- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội
tâm trong văn bản tự sự
- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận
và miêu tả nội tâm

ngắn Việt
Nam sau
năm 1945

11

Hoạt động giới thiệu sách: giới thiệu
một cuốn sách hay (tác phẩm văn học
hiện đại)

2

Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

9. Lớp học

Chương trình địa phương phần Tiếng
Việt 1

Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Ôn tập tiếng Việt (các phương châm hội
thoại… ) 1

Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

10. Lớp học

Ôn tập Tập làm văn
1

Tuần 13 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

11. Lớp học

12 Ôn tập Tập làm văn (tiếp theo) 1 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu, Lớp học

https://isach.info/story.php?story


Tuần 14 tranh ảnh, phiếu học tập…

Cố hương của Lỗ Tấn ( Phần in chữ
nhỏ không dạy)

Những đứa trẻ của Mác xim Go-rơ-ki
(Khuyến khích tự đọc)

2

Tuần 14 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

12. Lớp học

- Ôn tập truyện hiện đại 2 Tuần 14 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

13

Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu
văn bản
- Đọc hiểu văn bản nhật dụng
- Đọc hiểu văn bản văn học

10 Tuần 15
+16

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

14
Ôn tập HKI

5
Tuần 17 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

15
- KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 5 Tuần 18 Đề bài, đáp án Lớp học

HỌC KÌ II

16

Chủ đề: Nghị luận xã hội
1. Đọc hiểu:
Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm
2. Tập làm văn:
- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng
đời sống
- Cách làm bài nghị luận về một sự việc,

10

Tuần 19,
20

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



hiện tượng đời sống
- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo
lí.
- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư
tưởng, đạo lí.

17

Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình
Thi 2

Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Khởi ngữ
1

Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Phép phân tích và tổng hợp
1

Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Luyện tập phân tích và tổng hợp
1

Tuần 21 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

18 Hướng dẫn HS đọc văn bản:
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của
Vũ Khoan
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của
La Phông – ten của H Ten

1

Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Các thành phần biệt lập
1

Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Các thành phần biệt lập (tt) 1 Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học



Liên kết câu và liên kết đoạn
Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn

2

Tuần 22 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

19

Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê 2
Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn
trích 1

Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích 1

Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm
truyện hoặc đoạn trích 1

Tuần 23 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

20

Chủ đề: Thơ Việt Nam sau 1975
1. Đọc hiểu:

- Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Viếng lăng Bác của Viễn Phương

- Sang thu của Hữu Thỉnh
- Nói với con của Y Phương
- Con cò của Chế Lan Viên

2. Tập làm văn:

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

10

Tuần 24,
25

Chủ đề
tích hợp:
Thơ Việt
Nam sau
1975

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



- Cách làm nghị luận về một đoạn thơ,
bài thơ

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ,
bài thơ

21

Ôn tập KT giữa kì
1

Tuần 26 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Mây và sóng của Ta-go
1

Tuần 26 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Nghĩa tường minh và hàm ý 1
Tuần 26 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

tranh ảnh, phiếu học tập…
Lớp học

Kiểm tra giữa kì 2 Tuần 26 Đề bài, đáp án Lớp học

22

Tổng kết văn bản nhật dụng
2

Tuần 27 SGK, SBT Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu
học tập…

Lớp học

Chương trình địa phương phần Tiếng
Việt, Tập làm văn 2

Tuần 27 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

Trả bài kiểm tra giữa kì 1 Tuần 27 Bài làm, đáp án Lớp học

23
- TIẾT ĐỌC SÁCH: Giới thiệu truyện

trinh thám 2

Tuần 28,
29, 30

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học



Chủ đề: Rèn luyện kỹ năng làm văn
nghị luận

- Làm văn nghị luận xã hội (về một tư
tưởng, đạo lí và một hiện tượng đời sống)

- Làm văn nghị luận văn học (về tác
phẩm thơ, truyện)

13

Chủ đề
tích hợp:
Rèn

luyện kỹ
năng làm
văn nghị
luận

KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

24

Bố của Xi- mông của G. Mô-pa-xăng
Đọc mở rộng:
- Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Đ.
Đi-phô
- Con chó Bấc của Giắc Lân-đơn

2

Tuần 31 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
tranh ảnh, phiếu học tập…

Lớp học

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:
Biên bản, Hợp đồng 2

Tuần 31 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng
(khuyến khích tự đọc)

1
Tuần 31 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

25

Tổng kết về ngữ pháp 2
Tuần 32 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

Tổng kết Văn học nước ngoài 1
Tuần 32 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

Tổng kết phần Văn học 2
Tuần 32 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học



Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên

Điểm kiểm tra Hình thức Yêu cầu Thời gian

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 4

KT, ĐG 2 Hồ sơ học tập Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 8

KT, ĐG 3 Bài kiểm tra Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 12

KT, ĐG 4 Sản phẩm học tập Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 14

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 22

KT, ĐG 2 Hồ sơ học tập Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 26

26
Tổng kết phần Tập làm văn 2

Tuần 33 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,
phiếu học tập…

Lớp học

Ôn tập 3
Tuần 33 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

27 Ôn tập 5
Tuần 34 KHBD, SGK, SGV, SBT Máy chiếu,

phiếu học tập…
Lớp học

28
- KIỂM TRA HKII
- TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP

5
Tuần 35 Đề bài, đáp án Lớp học



KT, ĐG 3 Bài kiểm tra Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 28

KT, ĐG 4 Sản phẩm học tập Phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh

Tuần 30

II. Nhiệm vụ khác:
1. Giáo viên chủ nhiệm:
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh
chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo
- Ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp
- Gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của
học sinh
2. Giáo viên bộ môn:
- Luôn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ và học hỏi đồng nghiệp trong công việc. Biết lắng nghe ý kiến góp ý của tập thể.
- Đối xử công bằng với học sinh. Luôn yêu thương, tôn trọng học sinh.
- Có trách nhiệm với công việc.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy, đạt chỉ tiêu bộ môn, chỉ tiêu môn tuyển sinh.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn
- Phát hiện và bồi dưỡng kiến thức kĩ năng cho học sinh có nguyện vọng và năng khiếu tham gia kì thi học sinh giỏi cấp
thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Tích cực học hỏi, nhiệt tình giúp đỡ học sinh
- Nâng cao chất lượng, giữ vững chỉ tiêu
4. Phụ đạo học sinh yếu
- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu kém, bỏ học.
- Trao đổi, chia sẻ các phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo học sinh để nâng dần chất lượng học tập bộ môn.



TỔ TRƯỞNG Tp Thủ Đức, ngày 30 tháng 9 năm 2022
GIÁO VIÊN

Lê Thị Quỳnh Giang Trần Thị Tuyết Lành

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


